
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

1 Huỳnh Thị Ngọc Chi X 301630005 10/12/2012
Công an tỉnh 

Long An 

Quận 10, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

2

Nguyễn Thị Kỳ Duyên 1997 X 025665184 15/08/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

3
Võ Thị Kiều Tiên 1997 X 221412814 17/07/2013

Công an tỉnh Phú 

Yên

4

Phan Thị Thanh Nhàn 1999 X 026034949 10/06/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

5

Bùi Quốc Duy 1998 X 025723859 12/08/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

6

Võ Văn Triều 1999 X 051099000071 03/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

7

Nguyễn Vũ Thúy Vi 1999 X 026035470 20/06/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

8

Đỗ Gia Nghi 1999 X 025911356 05/07/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

9

Lê Minh Thành 1993 X 024922716 03/04/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
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STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

10

Nguyễn Như Huỳnh 1999 X 381860412 10/06/2014

Công an tỉnh Cà 

Mau

11

Vũ Dương Hoài Thư 1998 X 025783276 14/08/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

12
Trần Đan Thùy 1999 X 281265826 05/07/2016

Công an tỉnh Bình 

Dương

13

Phạm Vũ Hằng Tiên 1998 X 079198004199 13/09/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

14 Mai Giang Thuận 1998 X 221456730 12/06/2015

Công an tỉnh Phú 

Yên

15
Bùi Tấn Vinh 1997 X 225904872 25/09/2014

Công an tỉnh 

Khánh Hòa

16

Đoàn Gia Linh 1998 X 072198001664 22/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17
Huỳnh Thị Ngọc Liên 1991 X 261225411 28/05/2013

Công an tỉnh Bình 

Thuận

18

Trần Nhật Anh 1997 X 025531851 04/11/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

19
Lê Xuân Quỳnh 1999 X 264514058 25/07/2014

Công an tỉnh 

Ninh Thuận

20
Nguyễn Thị Thảo 1999 X 241633691 20/08/2014

Công an tỉnh Đắk 

Lắk



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

21

Phan Hữu Chánh 1998 X 083098000003 25/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

22

Trần Thanh Hậu 1998 X 079098005911 15/09/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

23

Nguyễn Huỳnh Đức Gia Quỳnh1997 X 025587199 24/02/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

24

Nguyễn Thị Hoàng Anh 1994 X 250904682 03/08/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

25
Nguyễn Thị Kim Thanh 1999 X 184317885 16/06/2015

Công an tỉnh Hà 

Tĩnh

26

Nguyễn Thị Huyền Linh 1999 X 291208059 10/04/2014

Công an tỉnh Tây 

Ninh

27

Nguyễn Quang Đạt 1995 X 025250883 02/04/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

28
Cổ Tấn Đạt 1993 X 264425182 19/05/2010

Công an tỉnh 

Ninh Thuận

29

Hồ Minh Đức 2000 X 026110310 25/09/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

30
Trần Thị Như Ý 1997 X 341926084 26/06/2014

Công an tỉnh 

Đồng Tháp



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

31
Ngô Thị Thanh Nhã 1992 X 341687854 29/07/2009

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

32

Hồ Đức Duy 1999 X 025880567 24/05/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

33

Trần Trung Thành 1998 X 025749391 03/03/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

34

Hoàng Thị Ánh Tuyết 1998 X 035198001594 15/07/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

35

Võ Hoàng Long 1997 X 184268946 08/07/2013

Công an tỉnh Hà 

Tĩnh

36

Đặng Thị Hồng Thắm 1998 X 079198001560 21/07/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

37
Trần Minh Trường 1998 X 241760787 03/09/2015

Công an tỉnh Đắk 

Lắk

38
Hồ Thị Hồng Phương 1999 X 272626049 16/07/2015

Công an tỉnh 

Đồng Nai

39
Trịnh Minh Linh 1999 X 215468992 23/11/2017

Công an tỉnh Bình 

Định

40
Nguyễn Thị Cẩm Thi 1997 X 312310504 08/06/2011

Công an Tiền 

Giang

41
Võ Thị Ngọc Vy 1997 X 321581028 25/08/2012

Công an tỉnh Bến 

Tre



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

42
Trần Hoàng Bích Trâm 1993 X 241414123 24/07/2010

Công an tỉnh Đắk 

Lắk

43
Huỳnh Ngọc Bảo Khanh 1998 X 366204841 14/04/2014

Công an tỉnh Sóc 

Trăng

44

Lê Tất Vinh 1999 X 025877064 28/02/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

45

Hồ Ngọc Bích Quyên 1999 X 025856715 17/11/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

46

Nguyễn Vũ Hoàng 1996 X 079096007274 06/02/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

47

Đào Yến Nhung 1993 X 079193000595 14/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

48
Thái Anh Tài 1998 X 251135010 05/08/2014

Công an tỉnh Lâm 

Đồng

49

Nguyễn Hữu Trọng 1996 X 025452377 21/02/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

50

Lưu Thị Ngọc Tú 1984 X 023649446 18/08/1999

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

51
Võ Thị Tình Ái 1994 X 221374050 22/11/2011

Công an tỉnh Phú 

Yên

52
Võ Hoàng Phúc 1998 X 341951212 19/06/2015

Công an tỉnh 

Đồng Tháp



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

53

Huỳnh Thị Bạch Huệ 1999 X 025781818 06/10/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

54
Nguyễn Thị Quỳnh Như 1997 X 272531864 17/05/2012

Công an tỉnh 

Đồng Nai

55

Nguyễn Huy Hoàng 1999 X 025879212 27/01/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

56
Nguyễn Ngọc Trung Sơn 1996 X 301551169 11/08/2017

Công an tỉnh 

Long An

57
Trần Văn Nghiệp 1996 X 205980330 02/04/2018

Công an tỉnh 

Quảng Nam

58
Nguyễn Hoàng Khánh Như 1991 X 312131062 01/11/2006

Công an Tiền 

Giang

59

Ngô Minh Sơn 1999 X 025863224 04/12/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

60

Trương Thanh Hiền 1998 X 025689808 21/01/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

61

Nguyễn Thị Thu Hương 1998 X 025717503 28/11/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

62

Phạm Thị Thu Nga 1995 X 025237823 01/02/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

63

Quách Kim Nhung 1988 X 079188004329 17/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

64

Lê Hoài Thanh 1998 X 225819801 13/04/2016

Công an tỉnh 

Khánh Hòa

65

Ngô Hồ Hữu Tâm 1999 X 025934763 09/07/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

66
Nguyễn Thanh Quang 1999 X 281270981 11/10/2016

Công an tỉnh Bình 

Dương

67

Phan Gia Ngân Khánh 1998 X 025677734 03/05/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

68
Vũ Khắc Bình 1998 X 261456755 21/03/2014

Công an tỉnh Bình 

Thuận

69

Nguyễn Văn Hiếu 1991 X 024483850 24/03/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

70
Nguyễn Thị Huyền 1998 X 251183292 09/03/2016

Công an tỉnh Lâm 

Đồng

71

Cái Vũ Xuân Nữ 1999 X 025858828 28/02/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

72

Nguyễn Minh Hoàng 1997 X 025557664 21/02/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

73
Nguyễn Công Danh 1997 X 301624381 01/10/2012

Công an tỉnh 

Long An

74 Nguyễn Đoàn Thùy Uyên 1992

X 025154017 23/09/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Tầng 5, tòa nhà 

S123 

Shophouse 

Saigon Pearl, số 

92 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 

22, quận Bình 

Thạnh

CÔNG TY 

TNHH PIZZA 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

75 Đinh Chí Bảo 1994

X 025156147 22/07/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

76 Lê Thiên Lộc 1997

X 079097004937 17/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

77 Lu Nguyệt Hương 1999

X 025849586 19/02/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

78 Trần Thống Nhất 1998
X 334942846 10/06/2014

Công an tỉnh Trà 

Vinh

79 Phan Thị Diệu Thúy 1999
X 212580979 15/06/2015

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

80 Nguyễn Dạng Thọ 1997

X 025814086 29/07/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

81 Nguyễn Phi Ngân 1998

X 079198004194 12/09/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

82 Lê Duy Tường 1999

X 025960588 24/09/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

83 Bùi Sĩ Hoàng Quân 1998
X 225533448 07/03/2014

Công an tỉnh 

Khánh Hòa

84 Đỗ Ngọc Thùy Trang 1981
X 361842743 30/08/2013

Công an thành 

phố Cần Thơ



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

85 Thái Huỳnh Thiện 1993

X 024949871 16/05/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

86 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1997

X 025837215 31/12/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

87 Trần Huỳnh Hân 1997

X

331795790 16/08/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

88 Nguyễn Tiến Đạt 1997

X

025558643 13/03/2012 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

89 Nguyễn Duy Trường 1998

X

261573321 29/07/2015
Công an tỉnh Bình 

Thuận

90 Bùi Quốc Bảo 1998

X 079098003244 25/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

91 Nguyễn Quang Khang 1998
X 312336201 22/02/2012

Công an tỉnh Tiền 

Giang

92 Nguyễn Mậu Huyền Trân 1999

X 025934836 14/07/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

93 Trương Thị Quỳnh Như 1998

X 079198003170 16/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

94 Lê Thị Ngọc Anh 1986

X 024145600 21/08/2003

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

95 Trần Gia Bảo 1996
X 321515642 09/06/2010

Công an tỉnh Bến 

Tre

96 Lê Hữu Toàn 1997
X 281161872 30/05/2013

Công an tỉnh Bình 

Dương

97 Trần Bội Anh Thư 1997
X 381824152 20/07/2015

Công an tỉnh Cà 

Mau

98 Chu Trần Ngọc Ánh 1999
X 245406136 27/10/2016

Công an tỉnh Đăk 

Nông

99 Nguyễn Thị Diễm Tuyết 1999
X 312392183 27/12/2017

Công an tỉnh Tiền 

Giang

100 Ngô Minh Trung 1996
X 025399841 01/06/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

101 Lương Văn Dũng 1998
X 285670109 09/11/2012

Công an tỉnh Bình 

Phước

102 Nguyễn Thị Thu Hà 1998
X 034198002769 18/08/2017

Công an tỉnh Thái 

Bình

103
Nguyễn Vương Hoàng 

Trang
1999

X 225818894 05/02/2018

Công an tỉnh 

Khánh Hòa

104 Huỳnh Tấn Sang 1997

X 025670851 28/09/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

105 Mai Thế Thông 1998

X 025788986 29/07/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

106 Phạm Thị Thùy Dung 1997
X 285595725 12/11/2016

Công an tỉnh Bình 

Phước

107 Nguyễn Hữu Thái Học 1998
X 206206721 04/05/2015

Công an tỉnh 

Quảng Nam



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

108 Trương Quốc Thắng 1997

X 079097006419 07/11/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

109 Trần Tấn Lộc 1997

X 079097007397 08/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

110 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1997

X 025549502 04/12/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

111 Nguyễn Minh Hiếu 1997

X 025920128 27/06/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

112 Võ Ngọc Như Quỳnh 1996

X 079196001493 09/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

113 Nguyễn Hiếu Ngọc Trâm 1999

X 079199006809 30/11/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

114 Tăng Thiên Kim 1999

X 025934345 28/06/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

115 Nguyễn Hoàng Đức Anh 1998

X 025713471 28/12/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

116 Cao Võ Thanh Châu 1999
X 231090868 17/03/2015

Công an tỉnh Gia 

Lai

117 Nguyễn Hoàng Vinh 1998
X 273672112 16/03/2014

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

118 Phạm Minh Khoa 1998

X 079098002339 01/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

119 Đào Mỹ Liên 1996
X 215423509 30/05/2012

Công an tỉnh Bình 

Định

120 Trần Vũ Hoàng My 1999

X 025986596 25/02/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

121 Bùi Nhật Phi 1998
X 215445057 30/11/2017

Công an tỉnh Bình 

Định

122 Châu Thị Tú Trinh 1994

X 025594168 03/07/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

123 Nguyễn Anh Dũng 1999

X 025987049 15/05/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

124 Phan Quốc Hùng 1999

X 025781740 20/11/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

125 Võ Nguyễn Việt Hải 1998
X 225814281 28/02/2018

Công an tỉnh 

Khánh Hòa

126 Ngô Thị Diễm Mi 1997
X 261460589 04/07/2012

Công an tỉnh Bình 

Thuận

127 Lương Nguyễn Như Nhã 1997
X 241696400 04/07/2014

Công an tỉnh Đăk 

Lăk

128 Bùi Thanh Ngân 1997
X 291144984 24/05/2012

Công an tỉnh Tây 

Ninh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên xác 

nhận thông 

tin cá nhân 

và nộp bài 

thi

129 Nguyễn Anh Thư 1999
X 225821008 24/08/2016

Công an tỉnh 

Khánh Hòa

130 Lê Văn Tuấn 1999
X 174910983 12/10/2013

Công an tỉnh 

Thanh Hóa

131 Lại Thị Phương Thảo 1997

X 025541767 29/10/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

132 Hà Kiều Thu 1999
X 381884121 11/03/2015

Công an tỉnh Cà 

Mau

133 Lê Thị Hiếu Thảo 1999
X 366231608 01/06/2015

Công an tỉnh Sóc 

Trăng

134 Huỳnh Ánh Xuân 1991

X 024480126 12/01/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

135 Trần Thị Quế Trâm 1994

X 025059773 05/03/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

136 Trần Thị Phương Thảo 1995

X 025196693 07/11/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

137 Bùi Thụy Mỹ Trân 1994

X 025186143 22/09/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

138 Võ Thành Đạt 1995

X 025311661 13/07/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
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thi

139 Huỳnh Thanh Thiên 1999

X 079099000457 09/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

140 Trần Thị Thùy Trang 1998

X 301693833 07/07/2017

Công an tỉnh 

Long An

141 Nguyễn Minh Duy 1996

X 025443270 27/06/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

142 Quách Thuận Đông 1999

X 079099001667 04/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

143 Lê Phan Nhật Tân 1998

X 272613236 01/07/2013

Công an tỉnh 

Đồng Nai

144
Đoàn Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
1999

X 025895533 02/06/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

145 Trương Thị Tạo sx x 022991164 24/3/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

146 Đào Cẩm Hùng sx x 022150291 18/8/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

147 Đào Chí Trung sx x 024427189 30/8/2005
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH HỢP 

THÀNH504/51/22 Kinh 

Dương Vương, 

khu phố 4, 
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148 Đào Trí Trực sx x 025360479 18/8/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

149 Dương Phú Cường sx x 023455054 19/4/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

150 Đinh Thị Tuyết Dung sx x 020300178 9/6/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên coi thi

khu phố 4, 

phường Bình 

Trị Đông B, 

quận Bình Tân

BÙI THỊ HỒNG VÂN

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

HỘ KINH 
DOANH 
NƯỚC 
UỐNG 

ĐÓNG CHAI 
ANH MINH

1050/73 
Quang Trung, 

Phường 8, 
quận Gò Vấp


